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	UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	
	Đà Nẵng, ngày     tháng 11 năm 2025


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH 
Dự thảo văn bản quy phạm thay thế quy định về chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành (Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021[footnoteRef:1], Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022[footnoteRef:2], Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023[footnoteRef:3], Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024[footnoteRef:4], Điều 4, 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018 quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) [1:  Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026. ]  [2:  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.]  [3:  Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. ]  [4:  Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026.] 


	VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ
	THUYẾT MINH

	- HĐND thành phố Đà Nẵng
Điều 4, 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018[footnoteRef:5]  [5:  Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.] 

- HĐND tỉnh Quảng Nam
+ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021[footnoteRef:6]  [6:  Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026. ] 

+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022[footnoteRef:7]  [7:  Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.] 

+ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023[footnoteRef:8]  [8:  Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về Quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. ] 

+ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024[footnoteRef:9]  [9:  Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026.] 

	Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật và mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

	Nghị quyết mở rộng các chính sách cho đối tượng nằm ngoài quy định của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách; Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. 

	I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH
	Điều 1: Phạm vi điều chỉnh
	

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND: 
1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026. 
[bookmark: dieu_4]+ Điều 4 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND
Thông qua chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường Chuyên biệt Tương Lai)
+ Điều 5. Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND
Thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
1. Chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
	1. Quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	- Bỏ "trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026" thay "trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". 
- Không quy định phạm vi điều chỉnh đối với học sinh tại các trường cụ thể như tại Điều 4, 5 Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018[footnoteRef:10] [10:  Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19/12/2018của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.] 

- Chính sách áp dụng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (sau sắp xếp), phạm vi điều chỉnh rộng hơn tạo sự công bằng cho các em học sinh.

	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND:
2. Quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non.

	2. Quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Nghị định số 105/2020/NĐ-CP)[footnoteRef:11] và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/10/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 218/2025/QH15 ngày 26/6/2025 của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi (Nghị định số 277/2025/NĐ-CP).[footnoteRef:12] [11:  Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP: “Kinh phí hỗ trợ tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non được tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”. ]  [12:  Điểm d khoản 1 Điều 4 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP: “Được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí chi trả cho nhân viên nấu ăn. Định mức chi trả được tính trên số lượng trẻ em từ 3 đến 5 tuổi bán trú, tối thiểu bằng 3.900.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 20 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học”.] 

	Thay " ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn" thành "ở xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/20/2025 của Chính phủ.
Bổ sung thêm Nghị định số 277/2025/NĐ-CP do chính sách mới hiệu lực từ ngày 20/10/ 2025 và có quy định hỗ trợ kinh phí nấu ăn cho trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi để hướng tới đạt chuẩn Phổ cập GDMN cho trẻ mẫu giáo . 



	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND
3. Quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.

	[bookmark: bookmark=id.7911oeeshpi9]3. Quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và các cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách (Nghị định số 66/2025/NĐ-CP).
	(1). Bổ sung quy định mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn đối với trường phổ thông dân tộc nội trú. 

	II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
	Điều 2: Đối tượng áp dụng
	

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND 
1. Trẻ em mầm non là người dân tộc thiểu số có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. 
+ Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND: Điều 5.
2. Chính sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang
3. Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú. 

	1. Trẻ mầm non là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.
	Bổ sung thêm "… Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP" so với Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND do chính sách mới Nghị định này hiệu lực năm 2025.
Không giới hạn đối tượng trẻ có đăng ký thường trú tại thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho trẻ DTTS.

	
	2. Trẻ mầm non là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn thành phố, gồm: Trẻ nhà trẻ thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP; trẻ mẫu giáo thuộc đối tượng được hưởng chế độ chính sách tại Khoản 1, Điều 7, Nghị định 105/2020/NĐ-CP và khoản 1, Điều 6 Nghị định số 277/2025/NĐ-CP.
	Mức hỗ trợ cho trẻ mầm non người DTTS theo Nghị định số 66/2025/NĐ/CP và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP là 360.000 đồng/trẻ/ tháng.
Nếu nâng mức trẻ mầm non người DTTS toàn thành phố bằng mức của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND là 560.000 đồng/trẻ/ tháng thì sẽ bất hợp lý giữa trẻ mầm non người DTTS giữa các khu vực trên địa bàn thành phố. 
Vì vậy, việc thêm đối tượng áp dụng mới trong Nghị quyết này nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ hợp lí, công bằng giữa đối tượng áp dụng khoản 1 và khoản này.

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND 
2. Học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học tại các cơ sở giáo dục không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ về quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.
+ Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND: Điều 5: Thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
1. Chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. 
2. Chính sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang.
	3. Học sinh phổ thông là người dân tộc thiểu số đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không được hưởng chế độ hỗ trợ tiền ăn theo Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.
	+ Điểu chỉnh "… Nghị định số 66/2025/NĐ-CP" thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP. 
+ Không giới hạn đối tượng trẻ có đăng ký thường trú tại thành phố nhằm đảm bảo quyền lợi công bằng cho học sinh DTTS.
+ Mở rộng đối tượng, không giới hạn "ở xã, thôn đặc biệt khó khăn". 

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND 
3. Học sinh phổ thông là người khuyết tật có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam, con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.
+ Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND: Điều 4
Thông qua chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường Chuyên biệt Tương Lai)
1. Đối tượng áp dụng: Học sinh khuyết tật được nuôi dạy theo chế độ nội trú tại các cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật công lập (trừ những đối tượng đã được hưởng chính sách học bổng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh người khuyết tật). 
	4. Học sinh phổ thông là người khuyết tật đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố không được hưởng chính sách học bổng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh người khuyết tật.
	+ Bỏ cụm từ "con của gia đình không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo", bổ sung " không được hưởng chính sách học bổng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính về việc quy định chính sách về giáo dục đối với học sinh người khuyết tật", vì Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLTT quy định cụ thể về chính sách đối với học sinh khuyết tật thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng còn lại đương nhiên không thuộc các diện trên. 
+ Không quy định cụ thể chính sách hỗ trợ học sinh khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hòa nhập Đà Nẵng và Trường Chuyên biệt Tương Lai, đảm bảo công bằng cho học sinh khuyết tật trên thành phố. 

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND
4. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật có đăng ký thường trú tại tỉnh Quảng Nam đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
	5. Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật thường trú tại thành phố Đà Nẵng đang theo học trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng được hỗ trợ theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.
	Thay “thường trú tại tỉnh Quảng Nam” thành “thường trú tại thành phố Đà Nẵng”, các nội dung khác giữ nguyên. 

	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND
1. Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP.

	6. Cơ sở giáo dục mầm non công lập ở xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn thành phố có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP
	Bổ sung thêm "… Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP" so với Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND do chính sách mới hiệu lực năm 2025. 
Thay " ở xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã thuộc vùng khó khăn" thành "ở xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi" theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 4, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP ngày 20/20/2025 của Chính phủ.

	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND
2. Các trường phổ thông dân tộc bán trú.
	7. Trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh bán trú là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.
	+ Bổ sung "Trường phổ thông dân tộc nội trú". Lí do: Nghị định số 66/2025/NĐ-CP quy định về hỗ trợ chi phí nấu ăn cho học sinh đối với Trường phổ thông dân tộc nội trú. Điều này không có tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.
+ Điểu chỉnh "… Nghị định số 66/2025/NĐ-CP" thay thế Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.

	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND
3. Các trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP.
	
	

	III. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
	Điều 3: Chính sách hỗ trợ
	

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND: 1. Trẻ em mầm non được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này: Hỗ trợ tiền ăn trưa 160.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 
[bookmark: dieu_5]+ Điều 5, Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND: 

Điều 5. Thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
1. Chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
a. Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/tháng.
b. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
2. Chính sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang
a. Mức hỗ trợ
- Đối với học sinh mầm non:
+ Học sinh mầm non là người dân tộc thiểu số 560.000/học sinh/tháng;
+ Học sinh mầm non thuộc hộ nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo;
+ Học sinh mầm non thuộc hộ cận nghèo: Ngoài mức hỗ trợ 10% mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính phủ, hỗ trợ thêm để bằng mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học thuộc hộ cận nghèo;
+ Học sinh mầm non thuộc hộ gia đình chính sách: 400.000 đồng/học sinh/tháng;
+ Học sinh mầm non còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng.
b. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
3. Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại
a. Các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú
- Mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng.
- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
	1. Trẻ mầm non được quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết này: Hỗ trợ tiền ăn trưa 560.000 đồng/trẻ/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
	- Điều chỉnh từ 160.000 đồng/trẻ/tháng lên 560.000 đồng/trẻ/tháng. Lí do: 
+ Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng từ năm 2018 hỗ trợ cho trẻ DTTS ở mức 560.000 đồng/trẻ/tháng. Hiện trẻ đã nhận mức hỗ trợ này, nếu giảm kinh phí hỗ trợ sẽ không đảm bảo tính nhân văn của Nghị quyết.
+ Bỏ mức hỗ trợ học phẩm 100.000 đồng/học sinh/tháng cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú. 
=> Như vậy, trẻ mầm non người DDTS sẽ được nhận 560.000 đồng/trẻ/tháng (đối với các xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú (cũ): giảm 100.000 đồng/em/tháng). 
- Bỏ các chính sách cho đối tượng trẻ mầm non, học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, đối tượng còn lại (điểm a, b, c khoản 3, Điều 5): vì trong Nghị định 105/2020/NĐ-CP và Nghị định 277/2015/NĐ-CP đã có phần hỗ trợ cho các đối tượng này. 

	
	2. Trẻ mầm non được quy định tại khoản 2, Điều 2 Nghị quyết này: Hỗ trợ tiền ăn trưa 560.000 đồng/trẻ/tháng, thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP và Nghị định số 277/2025/NĐ-CP; kinh phí còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo.
	+ Điều chỉnh từ 360.000 đồng/trẻ/tháng lên 560.000 đồng/trẻ/tháng. Lí do: Đảm bảo chính sách hỗ trợ hợp lí, công bằng giữa đối tượng áp dụng khoản 1 và khoản này.

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND, sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND: 
2. Học sinh phổ thông quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này:
[bookmark: diem_a_2_3]a) Hỗ trợ tiền ăn 360.000 đồng/học sinh/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học. 
b) Hỗ trợ chi phí học tập 120.000 đồng/học sinh/năm học.
+ Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND: 
Điều 5. Thông qua chính sách hỗ trợ cho học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở công lập thuộc xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú của huyện Hòa Vang và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
1. Chính sách hỗ trợ cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
a. Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/tháng.
b. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
2. Chính sách hỗ trợ kinh phí để tổ chức bán trú cho học sinh tại các trường tiểu học, mầm non trên địa bàn xã Hòa Bắc và Hòa Phú của huyện Hòa Vang. 
a. Mức hỗ trợ
- Đối với học sinh tiểu học:
+ Học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, học sinh thuộc diện hộ nghèo: 560.000 đồng/học sinh/tháng;
+ Học sinh tiểu học thuộc diện hộ cận nghèo, gia đình chính sách (nếu có) 400.000 đồng/học sinh/tháng;
+ Học sinh tiểu học còn lại 300.000 đồng/học sinh/tháng.
3. Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại
a. Các trường mẫu giáo trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú
- Mức hỗ trợ 100.000 đồng/học sinh/tháng.
- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
b. Các trường tiểu học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú
- Mức hỗ trợ 180.000 đồng/học sinh/tháng.
- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
c. Các trường trung học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú
- Mức hỗ trợ 250.000 đồng/học sinh/tháng.
- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
d. Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ. 
- Mức hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/năm học.
4. Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang
- Mức hỗ trợ 560.000 đồng/học sinh/tháng.
- Thời gian hưởng 09 tháng/năm học. 
	3. Học sinh phổ thông quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 2 Nghị quyết này: Hỗ trợ tiền ăn và chi phí học tập: 1.200.000 đồng/học sinh/tháng; thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế và không quá 9 tháng/năm học.
	+ Điều chỉnh từ 480.000 đồng/học sinh/tháng (bao gồm tiền ăn và chi phí học tập) lên 1.200.000 đồng/trẻ/tháng. Lí do: 
1. Theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP: học sinh bán trú được hỗ trợ 936.000 đồng/học sinh/tháng và hỗ trợ 15 kg gạo/học sinh/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/ năm học[footnoteRef:13]. Nên việc đề xuất đối tượng không thuộc Nghị định 66/2025/NĐ-CP được hưởng 1.200.000 đồng/ học sinh/tháng là hợp lí.  [13:  Điều 6, Nghị định 66/2025/NĐ-CP: Chính sách đối với học sinh bán trú và học viên bán trú: 
Điểm a, khoản 2: Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng 936.000 đồng và được hưởng không quá 9 tháng/năm học.
Điểm c, khoản 2: Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ mỗi tháng 15 kg gạo và được hưởng không quá 9 tháng/ năm học. ] 

2. Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng từ năm 2018 cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học nội trú tại Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ
a. Mức hỗ trợ 1.200.000 đồng/học sinh/tháng.
b. Thời gian hưởng 09 tháng/năm học.
3. Nghị quyết 202/2018/NQ-HĐND của HĐND thành phố Đà Nẵng từ năm 2018: Chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh là người dân tộc thiểu số đang học tại trường tiểu học trên địa bàn xã Hòa Bắc và xã Hòa Phú là 180.000 đồng/học sinh tiểu học/tháng và 250.000 đồng/học sinh trung học/tháng, thời gian hưởng 09 tháng/năm học. Theo Nghị quyết cũ, học sinh tại 02 xã này được nhận 740.000 đồng/ học sinh tiểu học/tháng; 810.000 đồng/học sinh trung học/tháng. Nghị quyết mới là 1.200.000 đồng/ học sinh/tháng (Tiểu học: tăng 460.000 đồng/học sinh/ tháng; trung học: 390.000 đồng/ học sinh/ tháng). 
4. Bỏ chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ: Mức hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/năm học (điểm d, khoản 3 điều 5). Như vậy, học sinh ở 2 trường này sẽ giảm 400.000 đồng. 
5. Bỏ chính sách hỗ trợ hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Mức hỗ trợ 560.000 đồng/học sinh/tháng.
Tùy theo khả năng cân đối ngân sách, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể hỗ trợ thêm để đảm bảo quyền lợi các em tại nội dung này. 

	+ Nghị quyết 27/2021/NQ-HĐND (sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND): 
3. Học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 4 Điều 2 Nghị quyết này:
[bookmark: diem_a_3_3]a) Hỗ trợ học bổng chính sách 900.000 đồng/học sinh/tháng; hỗ trợ trong một năm học, được cấp đủ 12 tháng hoặc có thời gian học năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì cấp theo số tháng thực học của năm đó.
Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ: Học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.
b) Hỗ trợ 01 lần/năm tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:
Học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh/năm.
Các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/năm.
	4. Học sinh, sinh viên được quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này:
a) Hỗ trợ học bổng chính sách 900.000 đồng/học sinh/tháng; hỗ trợ trong một năm học, được cấp đủ 12 tháng hoặc có thời gian học năm đầu, năm cuối không đủ 12 tháng thì cấp theo số tháng thực học của năm đó.
  Đối với các chương trình đào tạo theo tín chỉ: Học bổng chính sách được cấp theo thời gian đào tạo quy đổi nhưng không vượt quá thời gian đào tạo của ngành, nghề học và trình độ đào tạo tương đương theo hình thức niên chế.
    b) Hỗ trợ 01 lần/năm tiền đi lại từ nơi học về gia đình và ngược lại:
     Học sinh, sinh viên ở các xã, thôn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Mức hỗ trợ 300.000 đồng/học sinh/năm.
     Các đối tượng còn lại: Mức hỗ trợ 200.000 đồng/học sinh/năm.
	Giữ nguyên so với Nghị quyết 07/2024/NQ-HĐND.

	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND (Sửa đổi bổ sung tại Nghị quyết 23/2023/NQ-HĐND): 
Hỗ trợ kinh phí 5.400.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em (tương đương với 300% mức lương cơ sở hiện hành), số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập không đủ số lượng 45 trẻ em theo quy định, nhưng có số lượng từ 15 trẻ em trở lên thì được tính một lần mức hỗ trợ.
Ngân sách trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, ngân sách tỉnh đảm bảo kinh phí hỗ trợ còn lại. Khi mức lương cơ sở điều chỉnh, thì mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh được điều chỉnh theo, đảm bảo tổng mức hỗ trợ tương đương với 300% mức lương cơ sở.”
	      5. Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho trẻ em mầm non đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập quy định tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết này.
      Hỗ trợ kinh phí 7.020.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em, số dư từ 15 trẻ em trở lên được tính thêm một lần mức hỗ trợ. Mỗi cơ sở giáo dục mầm non được hưởng không quá 05 lần mức hỗ trợ nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học. Đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập không đủ số lượng 45 trẻ em theo quy định, nhưng có số lượng từ 15 trẻ em trở lên thì được tính một lần mức hỗ trợ.
[bookmark: _Hlk213708670]      Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020, Nghị định số 277/2025/NĐ-CP; kinh phí còn lại ngân sách thành phố đảm bảo. Khi mức lương cơ sở điều chỉnh, thì mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố được điều chỉnh theo, đảm bảo tổng mức hỗ trợ tương đương với 300% mức lương cơ sở.
	+ Giữ mức 7.020.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em. Từ tháng 7/2024, thực hiện Nghị định số 73/2024/NĐ-CP[footnoteRef:14], kinh phí hỗ trợ định mức nấu ăn cho cơ sở GDMN bằng 300% mức lương cơ sở là 7.020.000 đồng. [14:   Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.] 

Vì vậy, việc giữ mức nhằm đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân viên nấu ăn tại trường mầm non, duy trì công tác bán trú tại trường, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ người đồng bào DTTS, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ.


	+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND: 
Điều 4. Mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với trường phổ thông dân tộc bán trú và trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung
Khoán kinh phí bằng 300% mức lương cơ sở/01 tháng/30 học sinh, số dư từ 15 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Mỗi trường được hưởng không quá 05 lần định mức nêu trên/01 tháng và không quá 9 tháng/01 năm học.
	      6. Mức hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung quy định tại khoản 6 Điều 2 Nghị quyết này.
       Hỗ trợ kinh phí 7.020.000 đồng/01 tháng/45 học sinh, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính thêm một lần định mức. Trường hợp có số lượng dưới 45 học sinh bán trú, nhưng có số lượng trên 15 học sinh thì được tính một lần định mức nhưng không quá 9 tháng/năm học.
[bookmark: _Hlk213708764]      Ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ Quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách, kinh phí còn lại do ngân sách thành phố đảm bảo. Khi mức lương cơ sở điều chỉnh, thì mức hỗ trợ từ ngân sách thành phố được điều chỉnh theo, đảm bảo tổng mức hỗ trợ tương đương với 300% mức lương cơ sở.
	+ Giữ mức 7.020.000 đồng/01 tháng/45 trẻ em. 
+ Điều chỉnh: quy định ......./45 học sinh thay vì 30 học sinh, số dư từ 20 học sinh thay vì 15 học sinh, đảm bảo theo định mức với trẻ mầm non và với quy định tại điểm i, khoản 3, Điều 7, Nghị định 66/2025/NĐ-CP[footnoteRef:15].  [15:  Điểm i, khoản 3, Điều 7, Nghị định 66/2025/NĐ-CP: Được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh như sau: cứ 45 học sinh thì được hưởng 01 định mức hỗ trợ là 4.738.500 đồng/tháng, số dư từ 20 học sinh trở lên được tính 1 định mức. Thời gian hỗ trợ và được hưởng không quá 9 tháng/ năm học.  ] 



	IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
	Điều 4: Nguyên tắc thực hiện
	

	Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng các chính sách được quy định tại Nghị quyết này so với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất.

	[bookmark: bookmark=id.9dtdsz74bjuq]Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng các chính sách được quy định tại Nghị quyết này so với các quy định khác của pháp luật đang thực hiện thì chỉ được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất.
 Các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn phân vùng theo quy định hiện hành, khi các văn bản quy định về xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
	Bổ sung "Các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn phân vùng theo quy định hiện hành, khi các văn bản quy định về xã khu vực III, khu vực II, khu vực I; thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; thôn đặc biệt khó khăn được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản mới thì áp dụng theo các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế".

	V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
	Điều 5: Tổ chức thực hiện
	

	1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

	1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết.
2. Ngoài mức hỗ trợ tại Nghị quyết này, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể hỗ trợ tăng thêm cho các đối tượng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.
3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	Bổ sung: "Ngoài mức hỗ trợ tại Nghị quyết này, tùy theo khả năng cân đối ngân sách, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã có thể hỗ trợ tăng thêm cho các đối tượng và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện".


	VI. HIỆU LỰC THI HÀNH
	Điều 6: Hiệu lực thi hành
	

	
	[bookmark: _heading=h.jx9ugjnk11m0][bookmark: _Hlk213708977]1. Nghị quyết này thay thế: Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026; Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND; Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022; Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam sửa đổi một số nội dung quy định tại phụ lục kèm theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
	Thay thế: 
+ Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định chính sách hỗ trợ đối với trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số; học sinh, sinh viên khuyết tật đang học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2026; 
+ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐND ngày 23/01/2024 của HĐND tỉnh Quảng Nam về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND; 
+ Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định kinh phí phục vụ nấu ăn đối với các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em mầm non, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
+ Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022.
+ Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; 
+ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam sửa đổi một số nội dung quy định tại phụ lục kèm theo khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh quy định khoảng cách, địa bàn; mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP. 

	
	[bookmark: _GoBack]2. Nghị quyết này bãi bỏ Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của HĐND thành phố Đà Nẵng quy định chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
	Bãi bỏ Điều 4, Điều 5 của Nghị quyết số 202/2018/NQ-HĐND, bao gồm:
+  Đối tượng trẻ mầm non, học sinh tiểu học thuộc hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, đối tượng còn lại (điểm a, b, c khoản 3, Điều 5). 
+ Các chính sách hỗ trợ học phẩm cho học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương và Trường Trung học phổ thông Phạm Phú Thứ: Mức hỗ trợ 400.000 đồng/học sinh/năm học (điểm d, khoản 3 điều 5) 
+ Chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo ở các thôn Giàn Bí, Tà Lang thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang. Mức hỗ trợ 560.000 đồng/học sinh/tháng. 

	
	3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày kí.

	+ Không quy định thời hạn kết thúc đối với Nghị quyết này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sửa đổi, bổ sung, Sở GDĐT sẽ xin ý kiến UBND, HĐND và các sở, ban, ngành, thực hiện theo đúng quy trình.  





		
